
Chuyên 
môn

Chính trị
Ngoại 

ngữ
Tin 
học

I Ban giám hiệu

1 Trần Thị Thuý Lan
2/9/1969 01/1991 Hiệu trưởng Thạc sỹ

Cao cấp B1 B
Quang Trung-Vụ Bản-Nam Định

Khu 5 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

2 Lê Đức Vũ
30/8/1965 8/1979 P.Hiệu trưởng Thạc sỹ

Cao cấp B1
Xã Vũ Yển -Thanh Ba-Phú Thọ

Khu 8 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

II

3 Phạm Hồng Hải
19/6/1966 5/1986 Tr/phòng Thạc sỹ

Cao cấp B B

Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương

Khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

4 Nguyễn Thành Công
9/6/1975 5/1998 P. Tr/phòng Thạc sỹ

Trung cấp B IC3

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

5 Nguyễn T.Thuý Liễu
15/2/1977 9/2000 P.Tr/phòng Đại học

Trung cấp B IC3

Xã Hưng Khánh, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An

Khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

6 Nguyễn Công Toản
21/8/1981 3/2003 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh 
Nam Định

Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

7 Nguyễn T.Phương Vũ
27/2/1985 11/2008 Giảng viên Cao học

Trung cấp IC3

Xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ

Khu 8, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

III Phòng TCHC

8 Lê T.Minh Vượng
13/7/1984 11/2008 Tr/phòng Thạc sỹ

Trung cấp VB2 TA IC3
Hồng An-Hưng Hà-Thái Bình

Khu 5 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

9 Nguyễn  Hằng Nga
13/3/1986 12/2008 Giảng viên Đại học

IC3
Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Phong Châu-Thị xã Phú Thọ - Phú 
Thọ

10 Hà Thị Thúy
25/03/1990 10/2018 Nhân viên Đại học

A
Xã Xuân Áng-Hạ Hòa - Phú Thọ Xã Hưng Long -  Yên Lập - Phú Thọ

Phòng Đào tạo và HTQT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Tháng 
năm

tuyển 
dụng 
chính 
thức

Chức vụ 
hoặc chức 

danh

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

Quê quán Chỗ ở hiện nay Ghi chú

Trình độ



11 Nguyễn T.Ngọc Hà
7/9/1980 10/2009 Giảng viên Đại học

B IC3
Xã Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ

Khu 8 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

12 Trần Tiến Cường
20/01/1974 2/1992 Lái xe Lái xe Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Khu 5 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

13 Nguyễn Thế Vinh
10/06/1993 6/2014 Lái xe CĐN Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Khu 6 TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

IV Phòng QTĐS

14 Nguyễn Chí Kiên
20/3/1973 11/2008 Tr/phòng Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3
Lai Xá,Đan Phượng, Hà Nội

Khu 8 thị trấn Thanh Ba , Thanh Ba, 
Phú Thọ

15 Nguyễn T.Phương Mai
13/4/1983 12/2011 Giảng viên Đại học

A B
Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 8 thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

16 Đinh Hồ Nam
28/9/1982 10/2009 Giảng viên Đại học

Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

17 Nguyễn T.Thu Hiền
2/10/1986 10/2009 Giảng viên Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3
Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 4, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

V Phòng TCKT

18 Nguyễn T.Kim Liên
22/01/1986 12/2010 Tr/phòng Cao học

IC3
Đồng Cam, Cẩm Khê, Phú Thọ

Khu Thông Nhất, xã Minh Tân, Cẩm 
Khê, Phú Thọ

19 Đinh Thị Hằng
01/10/1989 12/2011 Giảng viên Cao học

B IC3
Vũ Yển, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 3, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

20 Văn Lê Nhật Anh
25/02/1992 12/2014 Kế toán viên Đại học Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Khu 8, thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ

21 Khổng Đỗ Mai Nhuệ
27/7/1991 12/2014 Giảng viên Đại học

B IC3
Cao Phong, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Khu 4, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

22 Phạm T.Thuý Hằng
25/11/1972 6/1999 Thủ quỹ Đại học Xã Xuân Châu, Duy Tiên, Hà Nam Khu 8, thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ

VI Phòng Công tác HSSV

23 Nguyễn Ngọc Thành
10/6/1980 10/2007 Tr/phòng Đại học

Trung cấp B1 B1
Đông Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ

24 Đặng Tường Linh
25/11/1985 12/2008 Giảng viên Đại học

B B

Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội

Khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

25 Hoàng Huy Đồng
28/7/1987 5/2010 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 4, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

26 Nguyễn Đăng Hải
24/06/1978 01/2001 Giảng viên Đại học

C IC3
Yên Luật, Hạ Hòa, PHú Thọ Khu 8, Thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ

27 Nguyễn T.Kim Nhung
30/01/1994 7/2017 Y sỹ Tr.cấp Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 6, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ



28 Trần Quốc Huy
17/9/1982 11/2008 Giảng viên Đại học

A B
Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Bến Gót,Việt Trì, Phú Thọ

VII

29 Lê Đức Minh
22/2/1981 3/2003 Tr/phòng NCS

Cao cấp VB2 TA IC3

Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, Tỉnh 
Phú Thọ

Khu 8, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

30 Hoàng Văn Tiến
12/4/1979 3/2003 P. Tr/phòng Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3

Xã Bình Minh, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định

Khu Cây Xa, xã Quảng Yên, Thanh 
Ba, Phú Thọ

31 Hoàng Phương Thuý
15/9/1987 10/2009 Giảng viên Đại học

B IC3
Yên Dũng, Bắc Giang

Khu 11, thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ

32 Đỗ T.Thanh Uyên
19/9/1981 12/2011 Giảng viên Đại học

A IC3

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 11, thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ

33 Nguyễn Tuấn Hà
6/7/1989 7/2017 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ

Khu 8, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

34 Lê Diên Dũng
01/9/1985 12/2010 Giảng viên Thạc sỹ

A IC3

Xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh  
Phú Thọ

Khu 8 thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

VIII

35 Nguyễn Thái Việt
02/12/1973 9/1995 Giám đốc TT Thạc sỹ

Cao cấp B1 IC3
Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

Khu 12 thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

36 Bùi Trung Hiếu
10/10/1986 11/2008 P.Giám đốc TT Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3
Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 2, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

37 Trần Quý Hùng
14/2/1980 12/2004 P. Tr/khoa Đại học

Trung cấp B B

Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

Khu 9, tt Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

38 Nguyễn Thuý Đông
10/11/1984 10/2009 Giảng viên Đại học

Trung cấp B IC3
Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ Khu 18, Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ

39 Lê T.Phương Huyền
08/8/1984 11/2008 Giảng viên Đại học

B IC3
Lương Lỗ- Thanh Ba- Phú Thọ Khu 6- Vĩnh Chân- Hạ Hoà- Phú Thọ

40 Đàm T.Ngọc Hà
27/2/1982 10/2009 Giảng viên Đại học

Trung cấp B IC3

Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

Khu 4, thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

41 Nguyễn Ngọc Quyết
21/5/1986 11/2008 Nhân viên Đại học

Trung cấp B IC3
Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu Liên Hà, Mạn Lạn, Thanh Ba, 
Phú Thọ

42 Nguyễn Văn Hậu
01/04/1997 01/2020 Giảng viên Cao học

Trung cấp A

Xã Long Châu, huyện Yên Phong 
tỉnh Bắc Ninh

Khu 8, thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - 
 Phú Thọ

IX Khoa Động lực

43 Nguyễn Văn Huệ
26/9/1964 01/1986 Trưởng khoa Thạc sỹ

Cao cấp C A

Xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

44 Bùi Quốc Huy
03/11/1982 10/2007 P. Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp VB2 TA IC3

Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình

Khu 8, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

Phòng Khảo thí và KĐCL

Trung tâm tuyển sinh và GTVL



45 Vũ Xuân Dậu   
16/7/1981 10/2009 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3

Xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

46 Lâm Quang Vinh
17/11/1984 12/2011 Giảng viên Đại học

B

Xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 7, Xã Thanh Vân, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ

47 Vũ Quang Long
15/4/1985 12/2011 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Nam Dương – Nam Trực – 
Nam Định

Khu 3, Xã Đồng Xuân, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ

X Khoa Điện

48 Trần Sơn
29/8/1961 3/1982 Trưởng khoa Thạc sỹ

Cao cấp A B
Vụ Bản - Nam Định Khu 8 - Thị Trấn Thanh Ba

49 Nguyễn Văn Đào
25/6/1975 1/1998 P. Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp C IC3

Xã Phương khoan - Sông Lô - 
Vĩnh Phúc

Khu 4 - Ninh Dân - Thanh Ba - Phú 
Thọ

50 Bùi Thanh Tùng
30/12/1983 10/2007 Giảng viên Thạc sỹ

VB2 TA IC3

xã Phương Lĩnh-Thanh Ba- Vĩnh 
Phú

khu thống nhất- Mạn Lạn- Thanh Ba- 
Phú Thọ

51 Hà Việt Dũng
2/9/1980 3/2003 Giảng viên Thạc sỹ

B IC3
Mạn Lạn - Thanh Ba - Phú Thọ Khu 4 - Thị Trấn Thanh Ba

52 Vũ Hải Nam
26/6/1984 11/2009 Giảng viên Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3
Xã Yển Khê - Thanh Ba - Phú Thọ

Khu 18- Hanh Cù - Thanh Ba - Phú 
Thọ

53 Phạm Duy Hiển
29/3/1984 10/2009 Giảng viên Thạc sỹ

VB2 TA IC3
Xã Thái Ninh -Thanh Ba - Phú Thọ

Khu Cây Sa - Quảng Yên - Thanh Ba 
- PT

54 Nguyễn Hoàng Nghĩa
11/02/1981 3/2003 Giảng viên Đại học

B B
Hạ Giáp- Phù Ninh - Phú Thọ Khu 8 - Thị Trấn Thanh Ba

55 Vũ Văn Quang
14/02/1984 12/2011 Giảng viên Đại học

B B

Hoàng Cương - Thanh Ba - Phú 
Thọ

Khu 3 - Hoàng Cương - Thanh Ba - 
Phú Thọ

56 Lê Anh Tuấn
18/11/1976 12/1997 Thợ điện nước Đại học

B B
Khu 14 - Vĩnh Chân - Hạ Hòa - PT Khu 14 - Vĩnh Chân - Hạ Hòa - PT

XI Khoa KHCB

57 Nguyễn Chức Vụ
17/3/1970 9/1994 Tr/khoa Đại học

Trung cấp B B

Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Khu 3 xã Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú 
Thọ

58 Nguyễn Trí Hùng
5/4/1981 11/2008 P.Tr/khoa Đại học

Trung cấp B IC3

Xã Đỗ Sơn - huyện Thanh Ba - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 15, xã Hanh Cù - Thanh Ba - 
Phú Thọ

59 Nguyễn Thị Hoa
15/3/1984 11/2008 P.Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp B IC3

Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ 
an

Khu8, Thị trấn Thanh Ba - Huyện 
Thanh Ba - Tỉnh Phú Tho

60 Trương Thùy Dương
12/11/1983 01/2006 Giảng viên Thạc sỹ

Trung cấp B IC3
xã Yên Kiện, Đoan Hùng, Phú Thọ

Khu 11, TT Thanh Ba, Thanh Ba,Phú 
Thọ

61 Trịnh Trà Vinh
01/05/1978 01/2008 Giảng viên Đại học

A IC3
An Vinh- Quỳnh Phụ- Thái Bình Khu 8 Thị Trấn Thanh Ba, Phú Thọ

62 Phạm Thị Mai
25/7/1983 11/2008 Giảng viên Đại học

A IC3
Xã Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình

Khu 8, TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ



63 Nguyễn T.Hương Giang
13/7/1980 10/2009 Giảng viên Đại học

IC3

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ

Khu 12 thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, 
Phú Thọ

64 Nguyễn Mạnh Hưng
12/5/1983 10/2009 Giảng viên Đại học

A

Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ

Khu 5, thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - 
 Phú Thọ

65 Trần Thị Ngọc Thu
6/4/1992 7/2017 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3

Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định

Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

66 Đặng T.Thanh Xuân
21/01/1985 12/2011 Giảng viên Đại học

B

Xã Sông Lô, TP Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ

Khu 6, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú 
Thọ

67 Phạm T.Bích Thảo
07/5/1985 11/2008 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Liên Minh-huyện Vụ Bản-tỉnh 
Nam Định

Khu 5 Cao Bang Trường Thịnh-Thị 
Xã Phú Thọ-Phú Thọ

68 Lê Hà Tiệp
23/9/1987 12/2014 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ

Khu 8 TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

XII Khoa Cơ khí

69 Trương Đình Luân
30/12/1979 12/2005 Tr/khoa NCS

Cao cấp VB2 TA IC3
Liên Sơn-Tân Yên-Bắc Giang K9, TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ

70 Nguyễn Hải Duy
15/03/1985 10/2007 P. Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp VB2 TA IC3
TT Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ

K3,TT Thanh Ba - Thanh Ba - Phú 
Thọ

71 Nguyễn Sỹ Lộc
20/2/1979 3/2003 Giảng viên Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3
Hoàn Long-Yên Mỹ- Hưng Yên K4, TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ

72 Vũ Thanh Quynh
18/6/1982 12/2004 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Hải Thanh-Hải Hậu-Nam Định K4, TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ

73 Trần Xuân Trung
01/8/1982 12/2010 Giảng viên Thạc sỹ

VB2 TA IC3
Đồng Thịnh-Sông Lô-Vĩnh Phúc K4, TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ

74 Lê Thu Huyền
5/5/1984 10/2007 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Vĩnh Lại -Lâm Thao-Phú Thọ K3, Đồng Xuân-Thanh Ba- Phú Thọ

75 Trần Văn Tích
11/11/1980 1/2005 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Hồng Quang-Nam Trực-Nam Định

K12, TT Thanh Ba- Thanh Ba - Phú 
Thọ

76 Trần Tiến Dũng
09/11/1983 12/2010 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Yên Mỹ-Ý Yên- Nam Định K13, Hanh Cù -Thanh Ba- Phú Thọ

77 Đinh Cảnh Phương
27/11/1977 10/2009 Giảng viên Đại học

B IC3
Thái Ninh-Thanh Ba-Phú Thọ

Cây Xa, Quảng Yên-Thanh Ba-Phú 
Thọ

78 Phạm Thị Loan
04/6/1985 12/2014 Giảng viên Đại học

B IC3
Thanh Hương-Thanh Liêm-Hà Nam

K3,TT Thanh Ba - Thanh Ba - Phú 
Thọ

XIII

79 Nguyễn Đăng Thọ
15/10/1973 01/1999 Tr/khoa Đại học

Trung cấp B IC3
 Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định

Khu2, TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú 
Thọ

80 Đặng Văn Anh
2/2/1979 3/2003 P.Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3

Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên, 
Tỉnh Nam Định

Khu 8 TT Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba,

 tỉnh Phú Thọ

Khoa Điện tử-Điện lạnh



81 Nguyễn Hồng Thắng
15/3/1977 10/2007 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3

Xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam

Khu 5 thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, Phú Thọ

82 Nguyễn T.Thanh Nhàn
30/5/1979 3/2003 Giảng viên Thạc sỹ

VB2 TA IC3

Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên

Khu 3 TT Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba,

 tỉnh Phú Thọ

83 Nguyễn Huy Tiến
24/9/1990 12/2014 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3
Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Khu 6 thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

84 Nguyễn Văn Đạt
17/8/1987 12/2010 Giảng viên Thạc sỹ

VB2 TA IC3

Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên, 
Tỉnh Nam Định

Khu 8 TT Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba,

 tỉnh Phú Thọ

XIV Khoa CNTT

85 Nguyễn Hữu Đông
21/9/1978 3/2003 Tr/khoa Thạc sỹ

Trung cấp B1 IC3

Xã Phương Khoan, Sông Lô, Vĩnh 
Phúc

Khu 3, Đồng Xuân Thanh Ba, Phú 
Thọ

86 Nguyễn T.Thanh Hiền
19/01/1981 12/2004 Giảng viên Đại học

B IC3
Xã Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương

Khu 3, Đồng Xuân Thanh Ba, Phú 
Thọ

87 Mai Thanh Huyền
01/5/1986 5/2010 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh 
Phúc

Khu 9-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú 
Thọ

88 Nguyễn T.Phương Chi
03/6/1983 12/2010 Giảng viên Đại học

B IC3
Đông Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ

Khu 1, Quảng Yên, Thanh Ba, Phú 
Thọ

XV Khoa CBNS

89 Nguyễn Thị Lưu
5/6/1982 12/2004 Tr/khoa Thạc sỹ

B1 IC3
Thanh Vân- Hiệp Hòa- Bắc Giang

Khu 5- Thị trấn Thanh Ba- Thanh Ba- 
 Phú Thọ

90 Hoàng Văn Đam
12/8/1976 11/2000 Giảng viên Thạc sỹ

B1 IC3

xã Chi lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Khu 4, Thị Trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

91 Lê Hùng
4/5/1970 3/1991 Giảng viên Đại học

A IC3

Xã Lang Sơn-huyện Hạ Hoà-tỉnh 
Phú Thọ

Khu 9 xã Phú Hộ-TX Phú Thọ- tỉnh 
Phú Thọ

92 Nguyễn T.Minh Thành
27/2/1982 01/2001 Giảng viên Đại học

B IC3

Xã Yển Khê – huyện Thanh Ba – 
tỉnh Phú Thọ

Xã  Sơn Tình  – huyện Cẩm Khê – 
tỉnh Phú Thọ

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
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